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CHƯƠNG VIII : DA 
Bài 41: Cấu tạo và chức năng của da:

1/Cấu tạo da:
Da câú tạo gồm 3 lớp: 

- Lớp biểu bì : 

+ Tầng sừng 

+ Tầng TB sống

- Lớp bì :

+ Sợi mô liên kết 

+ Các cơ quan 

- Lớp mỡ dưới da: Gồm các TB mỡ .

2/ Chức năng của da:

· Bảo vệ cơ thể

· Tiếp nhận kích thích xúc giác .

· Bài tiết 

· Điều hoà thân nhiệt 

Da và sản phẩm của da tạo nên vẻ đẹp cho con người
Bài 42: Vệ sinh da:

1/ Bảo vệ da :

-Da bẩn là môi trường cho vi khuẩn phát triển và hạn chế hoạt động của tuyến mồ hôi 

 -Da bị xây xát dễ nhiễm trùng 

 -Cần giữ da sạch và tránh bị xây xát .
 2/Rèn luyện da (HS tự đọc đề cương và sách giáo khoa)
- Cơ thể là một khối thống nhất nên rèn luyện cơ thể là rèn luyện các hệ cơ quan trong đó có da 

- Các hình thức rèn luyện da : ( SGK ) 

- Nguyên tắc rèn luyện da : ( SGK ) 

III/ Phòng chống bệnh ngoài da :

- Các bệnh ngoài da 

Do vi khuẩn , do nấm , bỏng nhiệt , bỏng hoá chất 

- Phòng bệnh : giữ vệ sinh thân thể , giữ vệ sinh môi trường , tránh để da bị xây xát , bỏng 

Chữa bệnh : dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ .

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG VIII: (trả lời và ghi nhớ)
Câu 1. Da có cấu tạo như thế nào? Có nên trang điểm bằng cách lạm dụng kem phấn, nhổ bỏ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày tạo dáng không? Vì sao?
Câu 2: Nêu các biện pháp giữ vệ sinh da?
CHƯƠNG IX : THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN 
Bài 43: Giới thiệu chung về hệ thần kinh:
 *Các bộ phận của hệ thần kinh :

a/ Cấu tạo :

- Hệ thần kinh gồm bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên

+ Bộ phận trung ương gồm não và tủy sống được bảo vệ trong các khoang xương và màng nảo tủy

+ Nằm ngoài trung ương thần kinh là bộ phận ngọai biên gồm bó sợi cảm giác, bó sợi vận động và các hạch thần kinh.

b/ Chức năng : 

· Hệ thần kinh vận động : 

· Điều khiển sự hoạt động của cơ vân 

· Là hoạt động có ý thức 

· Hệ thần kinh sinh dưỡng :

· Điều hoà  các cơ quan dinh dưỡng và cơ quan sinh sản .

· Là hoạt động không có ý thức .
Bài 45: Dây thần kinh tủy:

1/ Cấu tạo của dây thần kinh tủy 

- Có 31 đôi dây thần kinh tủy .

- Mỗi dây thần kinh tủy gồm 2 rễ :

+Rễ trước : Rễ vận động 

+Rễ sau : rễ cảm giác 

Các rễ tủy đi ra khỏi lỗ gian đốt ( dây thần kinh tủy

2/ Chức năng của dây thần kinh tủy 

- Rễ trước dẫn truyền xung vận động (li tâm)

- Rễ sau dẫn truyền xung cảm giác (hướng tâm )

  -   Dây thần kinh tủy do các bó sợi cảm giác và vận động nhập lại , nối  với tủy sống qua rễ trước và rễ sau ( dây thần kinh tủy là dây pha

Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian:

1/ Vị trí và các thành phần của não bộ :

Não bộ kể từ dưới lên gồm : trụ não , não trung gian, tiểu não nằm phiá sau trụ não, đại não

2/ Trụ não 

- Trụ não tiếp liền với tủy sống.
- Chức năng : 

+Chất xám : Điều khiển , điều hoà hoạt động của các nội quan 

+Chất trắng : Dẫn truyền : Đường lên là cảm giác và đường xuống là vận động 

3/ Não trung gian  :

 - Nằm giữa trụ não và đại não.

-Chức năng : 

 +Chất trắng (ngoài) : chuyển tiếp các đường dẫn truyền từ dưới ( não 

 +Chất xám : Là các nhân xám điều khiển quá trình trao đổi chất, điều hòa thân nhiệt
4/ Tiểu não 

- Vị trí : Sau trụ não, dưới bán cầu não .

 - Chức năng : Điều hoà , phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể
Bài 47: Đại não:

1/Cấu tạo của đại não:

a. Hình dạng cấu tạo ngoài :

- Rãnh liên bán cầu chia đại não làm 2 nưả

- Rãnh sâu chia bán cầu não là, 4 thùy ( trán , đỉnh , chẩm , thái dương )

- Khe và rãnh tạo thành khúc cuộn não ( tăng diện tích bề mặt não .

b. Cấu tạo trong :

- Chất xám (ngoài ) : làm thành vỏ não dày 2- 3mm gồm 6 lớp 

- Chất trắng (trong) : là các đường thần kinh . -  Hầu hết các đường này bắt chéo ở hành tủy hoặc tủy sống 

2/ Sự phân vùng chức năng của đại não :

-Vỏ đại não là trung ương thần kinh của các phản xạ có điều kiện .

-Vỏ não có nhiều vùng , mỗi vùng có tên gọi và chức năng riêng 

-Các vùng có ở người và động vật :

+Vùng cảm giác

+Vùng vận động 

+Vùng thị giác

+Vùng thính giác

-Vùng chức năng chỉ có ở người : 

+Vùng vận động ngôn ngữ 

+Vùng hiểu tiếng noí 

  +Vùng hiểu chữ viết

Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng: (HS tự đọc đề cương và sách giáo khoa)
1/Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng:

- Hệ thần kinh sinh dưỡng : 

 +Trung ương 

+ Ngoại biên : dây thần kinh và hạch thần kinh 

- Hệ thần kinh sinh dưỡng gồm : 

+ Phân hệ thần kinh giao cảm 
+ Phân hệ thần kinh đối giao cảm 

2/ Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng :

-Phân hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm có tác dụng đối lập nhau đối với hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng :

-Nhờ tác dụng đối lập đó mà hệ thần kinh sinh dưỡng điều hoà được hoạt động của các cơ quan nội tạng .

Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác:

1/Cơ quan phân tích :

-Cơ quan phân tích gồm : 

+Cơ quan thụ cảm 

+Dây thần kinh 

+Bộ phận phân tích ; trung ương ( vùng thần kinh ở đại não )

-Ý nghiã : Giúp cơ thể nhận biết được tác động của môi trường 

2/Cơ quan phân tích thị giác : 

- Cơ quan phân tich thị giác : 

+ Cơ quan thụ cảm thị giác

+ Dây thần kinh thị giác 

    + Vùng thị giác ( Ở thùy chẩm ) 

a/ Cấu tạo của cầu mắt gồm 

- Màng bọc : 

+ Màng cứng : Phiá trước là màng giác 

+ Màng mạch : Phiá trước là lòng đen 

+ Màng lưới :

· Tế bào nón 

· Tế bào que 

- Môi trường trong 

+ Thủy dịch 

+ Thể thủy tinh 

+ Dịch thủy tinh 

+ Màng giác

b/ Cấu tạo của màng lưới : (HS tự đọc đề cương và sách giáo khoa)
- Màng lưới ( tế bào thụ cảm ) gồm :

+Tế bào nón : Tiếp nhận kích thích ánh sáng mạnh và màu sắc

+Tế bào que :Tiếp nhận kích thích ánh sáng yếu 

- Điểm vàng : Là nơi tập chung tế bào nón 

- Điểm mù : Không có tế bào thụ cảm thị giác 

c/ Sự tạo ảnh ở màng lưới : (HS tự đọc đề cương và sách giáo khoa)
- Thể thủy tinh ( như 1 thấu kính hội tụ ) có khả năng điều tiết để nhìn rõ vật

Ánh sáng phản chiếu từ vật qua môi trường trong suốt tới màng lưới tạo nên 1 ảnh thu nhỏ lộn ngược ( kích thích tế bào thụ cảm ( dây thần kinh thị giác ( vùng thị giác  
Bài 50: Vệ sinh mắt:
1/ Các tật của mắt 

a. Cận thị : Là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn gần 

- Nguyên nhân : 

· Bẩm sinh : Cầu mắt dài

· Thể thủy tinh quá phồng do không giữ vệ sinh khi đọc sách .

- Cách khắc phục : 

Đeo kính mặt lõm ( kính phân kỳ hay kính cận ).

b . Viễn thị : Là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn xa 

- Nguyên nhân : 

· Bẩm sinh:Cầu mắt ngắn

· Thể thủy tinh bị lão hoá ( mất khả năng điều tiết 

- Cách khắc phục : 

· Đeo kính mặt lồi (kính hội tụ hay kính viễn)

2/ Bệnh về mắt :

- Bệnh đau mắt hột :

+Nguyên nhân : do vi rút 

+Triệu chứng : Mặt trong mi mắt có nhiều hột nổi cộm lên 

+Hậu quả : Khi hột vỡ làm thành xẹo ( Lông quặp ( đục màng giác ( Mù lòa .

+Đường lây : Dùng chung khăn , chậu với ngưới bệnh . Tắm rửa trong ao hồ tù hãm 

+Cách phòng tránh : Giữ vệ sinh mắt và dùng thuốt theo chỉ dẫn của bác sĩ .

- Các bệnh về mắt khác :

+Đau mắt đỏ 

+Viêm kết mạc 

+Khô mắt 

Bài 51:  Cơ quan phân tích thính giác:
1/Cấu tạo của tai :

- Cơ quan phân tích thính giác gồm : 

+Tế bào thụ cảm thính giác

+Dây thần kinh thính giác

+Vùng thính giác

· Cấu tạo của tai gồm : 

-Tai ngoài :  

+Vành tai : Hứng sóng âm 

+Ống tai : Hướng sóng âm 

+Màng nhĩ : Khuếch đại âm thanh 

-Tai giữa :

+Chuỗi xương tai : truyền sóng âm .

+Vòi nhĩ : Cân bằng áp suất 2 bên màng nhĩ 

-Tai trong  :

+ Bộ phận tiền đình : Thu nhận thông tin về vị trí và sự chuyển động của cơ thể trong không gian .

+ Ốc tai : Thu nhận kích thích sóng âm

2/ Chức năng thu nhận sóng âm : 

- Cấu tạo ốc Tai : ốc tai xoán 2 vòng rưỡi gồm : 

+Ốc tai xương ( ở ngoài )

+Ốc tai màng ( ở trong )

· Màng tiền đình : ở trên 

· Màng cơ sở : ở dưới

-Có cơ quan Cóoc ti chưá các tế bào thụ cảm thính giác 

Cơ chế truyền âm và sự thu nhận cảm giác âm thanh : Sóng âm ( màng nhĩ ( chuỗi xương tai ( cưả bầu ( chuyển động ngoại dịch  và nội dịch ( rung  màng cơ sở ( kích thích cơ quan Coóc ti xuất hiện xung thần kinh ( Vùng thính giác ( Phân tích cho biết âm thanh)

3/ Vệ sinh Tai 

-Giữ gìn vệ sinh tai 

-Bảo vệ tai :

+Không dùng vật sắc nhọn ngoáy tai . 

+Giữ vệ sinh mũi họng để phòng bệnh cho tai 

+Có biện pháp chống , giảm tiếng ồn 

Bài 52:  Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện:

1/ Phân biệt phản xạ có điều kiện và không điều kiện : 

- Phản xạ không điều kiện là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập.

- Phản xạ có điều kiện là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập rèn luyện.

2/ Sự hình thành phản xạ có điều kiện : 

a/ Hình thành phản xạ có điều kiện 

-Điều kiện để thành lập phản xạ có điều kiện : 

+Phải có sự kết hợp giưã kích thích có điều kiện với kích thích không điều kiện . 

+Quá trình kết hợp đó phải được lập đi lập lại nhiều lần . 

-Thực chất của việc thành lập phản xạ có điều kiện là sự hình thành đường liên lạc thần kinh tạm thời nối các vùng của vỏ não với nhau .
b/ Ức chế phản xạ có điều kiện :

-Khi phản xạ có điều kiện không được củng cố ( Phản xạ mất dần 
-Ý nghĩa : 
+Đảm bảo sự thích nghi với môi trường và điều kiện sống luôn thay đổi 
+Hình thành các thói quen tập quán tốt đối với con người .
3/ So sánh tính chất của phản xạ không điều kiện và có điều kiện : 

- So sánh : 

	Tính chất phản xạ không điều kiện
	Tính chất phản xạ có điền kiện

	1. Trả lời kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện
	1.Trả lời các kích thích có điều kiện



	2. Bẩm sinh 

	2. Hình thành trong đời sống cá thể 
qua quá trình rèn luyện và học tập 

	3. Bền vững 
	3. Dễ mất khi không củng cố

	4. Có tính chất di truyền mang tính chất chủng loại
	4. Không di truyền, có tính cá thể 

	5. Số lượng hạn chế 
	5. Số l​ượng không hạn định

	6. Cung phản xạ đơn giản 
	6. Hình thành đường liên hệ tạm thời 

	7. Trung ​ương nằm ở trụ não và tuỷ sống 
	7. Trung ương thần kinh ở vỏ não 



Bài 53:  Hoạt động thần kinh cấp cao ở người. 
(HS tự đọc đề cương và sách giáo khoa)
1/Sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người .

- Sự thành lập phản xạ có điều kiện và ức chế có điều kiện là 2 quá trình thuận nghịch liên hệ mật thiết với nhau ( Giúp cơ thể thích nghi với đời sống
2/Vai trò của tiếng nói và chữ viết 

-Tiếng nói và chữ viết là tín hiệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao 

-Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người giao tiếp . trao đổi kinh nghiệm với nhau . 

3/ Tư duy trừu tượng :

-Từ những thuộc tính chung của sự vật , con người biết khái quát hoá thành những khái niệm được diễn đạt bằng các từ .

-Khả năng khái quát hoá , trừu tượng hoá ( là cơ sở tư duy trừu tượng .
Bài 54:  Vệ sinh hệ thần kinh:
1/ Ý nghiã của giấc ngủ đối với sức khoẻ . 

-Ngủ là quá trình ức chế của bộ não đảm bảo sự phục hồi khả năng làm việc của hệ thần kinh . 

-Biện pháp để có giấc ngủ tốt : 

+Cơ thể sảng khoái 

+Chỗ ngủ thuận tiện 

+Không dùng các chất kích thích như : trà , cà phê …

+Tránh các kích thích ảnh hưởng tới giấc ngủ 

2/ Lao động và nghỉ ngơi hợp lý : 

-Lao động và nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn và bảo vệ hệ thần kinh .

-Biện pháp :

+ Đảm bảo giấc ngủ hằng ngày để phục hồi khả năng làm việc của hệ thần kinh sau một ngày làm việc căng thẳng

+ Giữ cho tâm hồn được thanh thản, tránh suy nghĩ lo âu.

+ Xây dụng một chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lí

3/ Tránh lạm dụng các chất kích thích và ức chế đối với hệ thần kinh : 

 Bảng 54  
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG IX: (trả lời và ghi nhớ)
Câu 1: Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha?
Câu 2: Trình bày cấu tạo ngoài và cấu tạo trong của đại não?
Câu 3: Nêu khái niệm, nguyên nhân, cách khắc phục các tật của mắt?
Câu 4: Quá trình thu nhận kích thích của sóng âm diễn ra như thế nào giúp người ta nghe được?
Câu 5: So sánh tính chất của phản xạ có điều kiện và phản xạ không có điều kiện?

Câu 6: Nêu ý nghĩa giấc ngủ đối với sức khỏe? Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì ?
CHƯƠNG X : NỘI TIẾT  
Bài 55:  Giới thiệu chung hệ nội tiết:
1/ Đặc điểm hệ nội tiết:

 Tuyến nội tiết sản xuất các hoccmon theo đường máu (đường thể dịch) đến các cơ quan đích.
2/ So sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết:

* Giống: các tế bào tuyến đều tạo ra sản phẩm tiết tham gia điều hòa các quá trình sinh lí của cơ thể.

* Khác nhau:

	Tuyến ngoại tiết
	Tuyến nội tiết

	- Kích thước lớn

- Có ống dẫn, sản phẩm tiết theo ống dẫn đến cơ quan đích

- Sản phẩm tiết : chất dịch

- Lượng chất tiết nhiều nhưng hoạt tính  không mạnh

- Không có tác dụng điều khiển, điều hóa, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan.

Vd : Tuyến nước bọt, tuyến lệ, tuyến ruột,…
	- Kích thước nhỏ

- Không có ống dẫn, chất tiết ngấm thẳng vào máu đến cơ quan đích

- Sản phẩm tiết : hoocmon

- Lượng hoocmon tiết ra ít nhưng hoạt tính mạnh

- Có tác dụng điều khiển, điều hóa, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan.

Vd : Tuyến yên, tuyến giáp, tuyến trên thận,…


3/ Hoocmôn

a/ Tính chất của hoocmôn:

- Mỗi hoocmon chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan xác định

- Hoomon có hoạt tính sinh học rất cao

- Hoocmon không mang tính đặc trưng cho loài

b/ Vai trò của Hoocmôn

- Duy trì tính ổn định môi trường bên trong cơ thể

- Điều hòa các quá trình sinh lý diễn ra bình thường.
Bài 56:  Tuyến yên, tuyến giáp:
1/ Tuyến yên:

- Vị trí: tuyến yên nằm ở nền sọ, có liên quan với vùng dưới đồi thuộc não trung gian.

- Cấu tạo gồm 3 thuỳ:

+ Thuỳ trước: tiết hoocmôn ảnh hưởng lên sự tăng trưởng, làm tăng đường huyết, kích thích sự hoạt động của các tuyến nội tiết khác.

+ Thuỳ giữa: tiết hoocmôn ảnh hưởng đến sự phân bố các sắc tố da.

+ Thuỳ sau: tiết các hoocmôn ảnh hưởng lên sự trao đổi nước trong cơ thể, làm co thắt cơ trơn thành dạ con, gây co mạch, tăng huyết áp.

- Hoạt động của tuyến yên chịu sự điều khiển trực tiếp hoặc gián tiếp của hệ thần kinh.

2/ Tuyến Giáp:

- Vị trí : Nằm phía trước sụn giáp của thanh quản, trên khí quản 

- Hoocmôn của tuyến giáp là tirôxin (Iốt), có vai trò quan trọng trong trao đổi chất và chuyển hoá các chất trong tế bào . Cơ thể thiếu iốt thì sẽ gây bệnh bướu cổ. 

- Tuyến giáp cùng tuyến cận giáp có vai trò trong điều hoà trao đổi can xi và phôtpho trong máu
3/ Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt
	Bệnh Bazơđô
	Bệnh bướu cổ

	* Nguyên nhân: do tuyến giáp hoạt động mạnh tiết nhiều hoocmon làm tăng trao đổi chất, tăng nhịp tim, bướu cổ, mắt lồi.

* Triệu chứng: hồi hộp, căng thẳng, mất ngủ, sút cân nhanh.


	* Nguyên nhân:  Thiếu iot trong khẩu phần ăn hằng ngày, tiroxin không tiết ra, tuyến yên sẽ tiết hoocmon thúc đẩy tuyến giáp tăng cường hoạt động gây phì đại tuyến.

* Triệu chứng: 

- Trẻ em chậm lớn, trí não kém phát triển.

- Người lớn hoạt động thần kinh giảm sút, trí nhớ kém

* Cách phòng:

- Sử dụng muối iot trong khẩu phần ăn hằng ngày

- Sử dụng thực phẩm giàu iot ( cá biển, rong biển)


Bài 57:  Tuyến tụy và tuyến trên thận:

1/ Tuyến tụy.

a/ Chức năng:

- Ngoại tiết: tiết dịch tụy theo ống dẫn đổ vào tá tràng, giúp biến đổi thức ăn ở ruột non.

- Nội tiết : do các tế bào đảo tụy thực hiện.

+ Tế bào α tiết glucagôn làm tăng đường huyết ( chuyển glucôgen thành glucôzơ).

+ Tế bào β tiết insulin làm giảm đường huyết (biến đổi glucôzơ thành glucôgen).

b/ Vai trò của các hoocmon tuyến tụy:

 Nhờ tác dụng đối lập của 2 loại hoocmon  → tỉ lệ đường huyết luôn ổn định (0,12%)

->đảm bảo hoạt động cơ thể diễn ra bình thường.
2/ Tuyến trên thận.

- Vị trí: gồm 1 đôi nằm trên đỉnh 2 quả thận.

- Chức năng

+ Phần vỏ tuyến 

· Điều hòa các muối natri, kali trong máu.

· Điều hòa đường huyết (tạo glucôzơ từ prôtêin và lipit)

· Điều hòa, thay đổi các đặc tính sinh dục nam.

+ Phần tủy tuyến:

Tiết ađrênalin và norađrênalin gây tăng nhịp tim, co mạch, tăng nhịp hô hấp, dãn phế quản. Góp phần cùng glucagôn điều chỉnh lượng đường trong máu.

Bài 58:  Tuyến sinh dục:
1/ Tinh hoàn và hooc môn sinh dục nam

- Tinh hoàn có chức năng:

+Sản sinh tinh trùng.

+Tiết hooc môn sinh dục nam testosteron.

-Hooc môn sinh dục nam gây biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam.

-Dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì của nam: nội dung bảng 58 -1.

2/ Buồng trứng và hooc môn sinh dục nữ

-Buồng trứng có chức năng:

+Sản sinh trứng.

+Tiết hoocmôn sinh dục nữ Ơstrogen. Hoocmôn sinh dục nữ gây biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì ở nữ.
- Dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì của nữ: nội dung bảng 58 -2.
Bài 59:  Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết:

1/Điều hoà hoạt động của các tuyến nội tiết .
- Tuyến yên tiết hoócmôn điều khiển sự hoạt động của các tuyến nội tiết . 

- Hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chiụ sự chi phối của các hoócmôn do các tuyến nội tiết tiết ra ( Đó là cơ chế tự điều hoà các tuyến nội tiết nhờ thông tin ngược
2/ Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết : 

Các tuyến nội tiết trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động ( đảm bảo các quá trình sinh lí trong cơ thể diễn ra bình thường . 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG X: (trả lời và ghi nhớ)
Câu 1. Trình bày điểm giống và khác nhau trong cấu tạo và chức năng của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết?
Câu 2. Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt?
CHƯƠNG XI : SINH SẢN 
Bài 60:  Cơ quan sinh dục nam:
1/Các bộ phận của cơ quan sinh dục nam:

-Cơ quan sinh dục nam gồm : 

 +Tinh hoàn : là nơi sản xuất tinh trùng .
 +Túi tinh : Là nơi chưá tinh trùng

+Ống dẫn tinh : dẫn tinh trùng tới túi tinh .

+Dương vật : Đưa tinh trùng ra ngoài .

+Tuyến hành , tuyến tiền liệt : tiết dịch nhờn .

2/ Sự sản sinh tinh trùng và đặc điểm sống của tinh trùng . 
-Tinh trùng được sản sinh bắt đầu từ tuổi dậy thì .

-Tinh trùng nhỏ có đuôi dài , di chuyển .

-Có 2 loại tinh trùng : tinh trùng X và Y 

Tinh trùng sống được 3 ( 4 ngày .

Bài 61:  Cơ quan sinh dục nữ:

1/ Các bộ phận của cơ quan sinh dục nữ
-Cơ quan sinh dục nữ gồm : 

+Buồng trứng : Nơi sản sinh ra trứng . 

+Ống dẫn , phễu: thu trứng và dẫn trứng

+Tử cung : Đón nhận và nuôi dưỡng trứng đã được thụ tinh .

+Âm đạo : thông với tủ cung  

+Tuyến tiền đình : Tiết dịch

2/ Sự sinh trứng và đặc điểm sống của trứng : 
-Trứng được sinh ra ở buồng trứng bắt đầu từ tuổi dậy thì . 

-Trứng lớn hơn tinh trùng , chưá nhiều chất dinh dưỡng , không di chuyển 

-Trứng có 1 loại mang X 

-Trứng sống được 2 – 3 ngày và nếu được thụ tinh sẽ phát triển thành thai .

Bài 62:  Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai:
1/ Sự thụ tinh và thụ thai . 

-Thụ tinh : Sự kết hợp giưã trứng và tinh trùng tạo thành hợp tử . 

   +Điều kiện trứng và tinh trùng gặp ở 1/3 ống dẫn trứng phiá ngoài .

  -Thụ thai : Trứng được thụ tinh bàm vào thành tử cung tiếp tục phát triển thành thai 

   +Điều kiện : trứng được thụ tinh phải bám vào thành tử cung 

2/ Sự phát triển của thai: 
-Thai được nuôi dưỡng nhờ chất dinh dưỡng lấy từ mẹ qua nhau thai .

-Khi mang thai người mẹ cần được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và tránh các chất kích thích có hại cho thai như : rượi , bia , thuốc lá …

3/ Hiện tượng kinh nguyệt : 

-Kinh nguyệt là : hiện tượng trứng không được thụ tinh , lớp niêm mạc tử cung bong ra thoát ra ngoài cùng máu và dịch nhày .

-Kinh nguyệt xảy ra theo chu kỳ.

Kinh nguyệt đánh dấu chính thức tuổi dậy thì ở em gái
Bài 63:  Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai:
1/ Ý nghiã của việc tránh thai là gì ? 

-Ý nghiã của việc tránh thai : 

+Việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình : Đảm bảo sức khoẻ cho người mẹ và chất lượng cuộc sống. 

+Đối với học sinh ( tuổi vị thành  niên ) có con sớm ảnh hưởng tới sức khoẻ , học tập và tinh thần 

2/ Những nguy cơ có thai ở tuổi vị thành niên :
- Tăng nguy cơ tử vong ở mẹ và con

- Khi nong nạo thai có thể gây vô sinh hoặc vỡ  tử cung ở những lần sinh sau rất nguy hiểm đến tinh mạng

- Ảnh hưởng xấu đến học tập, vị thế xã hội, hạnh phúc gia đình trong tương lai

3/ cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai . 

-Nguyên tắc tránh thai : 

+Ngăn trứng chín và rụng 

 +Tránh không để tinh trùng gặp trứng .

+Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh .

-Phương tiện tránh thai : Bao cao su , thuốc tránh thai , vòng tránh thai .

Bài 64: Các bệnh lây qua đường tình dục:
 (Bệnh giang mai HS tự đọc đề cương và sách giáo khoa)
1/ Tác nhân gây bệnh và triệu chứng biểu hiện của bệnh lậu và giang mai . 

-Tác nhân gây bệnh : Do song cầu khuẩn và xoắn khuẩn gây nên . 

-Triệu chứng gồm 2 giai đoạn : 

 +Giai đoạn sớm : chưa có biểu hiện . 

 +Giai đoạn muộn ( Trong bảng 64.1 và 64.2 )
2/ Tác hại của bệnh lậu và giang mai . 
Tác hại của bệnh lậu và giang mai : ( Bảng 64.1 và 64. 2)

3/ Cách phòng tránh bệnh 

-Cách phòng tránh bệnh tình dục . 

+Nhận thức đúng đắn về bệnh tình dục . 

 +Sống lành mạnh .

 +Quan hệ tình dục an toàn 

Bài 65:  Đại dịch AIDS – Thảm họa của loài người:

1/ Tìm hiểu về HIV / AIDS 

-AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải 

-Tác hại và con đường lây truyền HIV / AIDS ( trong bảng 65 )

2/ Đại dịch AIDS – thảm hoạ của loài người: (HS tự đọc đề cương và sách giáo khoa)
-AIDS là thảm hoạ của loài người vì: 

+Tỉ lệ tử vong rất cao 

+Không có Vacxin phòng ngưà và thuốc chưã

+Lây lan nhanh .

3/ Các biện pháp tránh lây nhiễm HIV/ AIDS : 
-Chủ động phòng tránh lây nhiễm AIDS : 

+Không tiêm chích ma túy , không dùng chung kim tiêm , kiểm tra máu trước khi truyền .

+Sống lành mạnh chung thủy 1 vợ 1 chồng 

+Người mẹ bị nhiễm AIDS không nên sinh con 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG XI: (trả lời và ghi nhớ)
Câu 1: Nêu rõ ảnh hưởng của có thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên? Phải làm gì để điều đó không xảy ra?
Câu 2: Kể những con đường lây nhiễm HIV/AIDS. Phòng tránh lây nhiễm HIV bằng cách nào?
* LƯU Ý:  HS hiểu được phần đề cương lý thuyết kết hợp tham khảo sách giáo khoa sau đó trả lời các câu hỏi ôn tập cuối mỗi chương và ghi nhớ phần trả lời ôn tập đó để làm cơ sở kiểm tra đánh giá. 
_CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!_

   Giáo viên

Trần Cẩm Tú
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